	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2022



LỊCH CAO HỌC THỨ 7, CHỦ NHẬT
học kỳ I, 2022 - 2023
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	Nhóm
	Lớp 1
	Lớp 2
	Giảng viên

	KTH612
	Kinh tế lao động
	3
	C1
	KTH21
	 
	Huỳnh Trường Huy

	KTH613
	Kinh tế y tế
	3
	C1
	KTH21
	 
	Phạm Lê Thông

	KTH618
	Kinh tế quốc tế
	3
	C1
	KTH21
	 
	Phan Anh Tú

	KTH621
	Kinh tế công cộng nâng cao
	3
	C1
	KTH21
	 
	Bùi Thị Kim Thanh

	KT631
	Kinh tế phát triển
	3
	C1
	NN21
	NN22
	Lê Tấn Nghiêm

	KT655
	Quản trị kinh doanh quốc tế
	2
	C1
	NN21
	 
	Đinh Thị Lệ Trinh

	KT657
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp
	3
	C1
	NN21
	 
	Nguyễn Phú Son

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	C2
	NN21
	QL21
	Khổng Tiến Dũng

	KTN614
	Chuyên đề kinh tế nông nghiệp
	2
	C1
	NN21
	 
	Nguyễn Hữu Tâm

	KT604
	Kinh tế lượng
	3
	C1
	QL21
	NN22
	Huỳnh Việt Khải

	KTL603
	Quản trị dự án phát triển
	2
	C1
	QL21
	
	Mai Văn Nam

	KTQ640
	Kiểm soát quản trị công ty
	3
	C1
	QL21
	 
	Lưu Tiến Thuận

	KT602
	Kinh tế vi mô*
	3
	C1
	QL22
	NN22
	Lê Khương Ninh

	KT732
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	2
	C1
	QL22
	 
	Phan Huy Hùng

	KT760
	Phương pháp nghiên cứu kinh tế*
	2
	C1
	QL22
	NN22
	Võ Văn Dứt

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	C3
	QL22
	NN22
	Khổng Tiến Dũng

	KTQ604
	Quản trị con người và tổ chức
	2
	C1
	QL22
	 
	Nguyễn Thị Phương Dung

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị*
	3
	C2
	QL22
	 
	Lưu Tiến Thuận

	KT625
	Nghiên cứu Marketing
	2
	C1
	QT21
	 
	Lưu Thanh Đức Hải

	KT731
	Chính sách ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế
	3
	C1
	QT21
	 
	Phan Anh Tú

	KT602
	Kinh tế vi mô
	3
	C2
	QT22
	 
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	KT632
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	C1
	QT22
	 
	Trương Đông Lộc

	KT656
	Quản trị Marketing
	3
	C1
	QT22
	 
	Hồ Lê Thu Trang

	KTN610
	Thống kê trong kinh tế
	3
	C1
	QT22
	 
	Huỳnh Thị Kim Uyên

	KTQ608
	Lý thuyết quản trị
	3
	C1
	QT22
	 
	Đinh Công Thành

	KT614
	Tài chính công
	2
	C1
	TC21
	 
	Nguyễn Hữu Đặng

	KT615
	Tài chính phát triển
	3
	C1
	TC21
	4021-7
	Phan Đình Khôi

	KT623
	Quản trị chiến lược
	3
	C1
	TC21
	
	Lê Tấn Nghiêm

	KT658
	Sáp nhập và mua lại công ty
	2
	C1
	TC21
	 
	Lê Long Hậu

	KTQ600
	Kiểm soát quản trị công ty
	3
	C1
	TC21
	
	Ngô Mỹ Trân

	KTT612
	Quản trị rủi ro ngân hàng
	2
	C1
	TC21
	 
	Nguyễn Văn Thép

	KTT613
	Quản trị hoạt động ngân hàng toàn cầu
	2
	C1
	TC21
	 
	Lê Long Hậu

	KT602
	Kinh tế vi mô*
	3
	C3
	TC22
	 
	Phạm Lê Thông

	KT632
	Tài chính doanh nghiệp*
	3
	C2
	TC22
	 
	Trương Đông Lộc

	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	C1
	TC22
	 
	Trần Thị Thu Duyên

	KTT609
	Lý thuyết đầu tư
	3
	C1
	TC22
	 
	Lê Khương Ninh

	KTT615
	Kinh tế tài chính*
	3
	C1
	TC22
	 
	Nguyễn Hồ Anh Khoa

	KTT616
	Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian
	3
	C1
	TC22
	 
	Nguyễn Văn Thép



	Phòng
	Ghi chú

	105/KT
	Phòng 105 – Khoa Kinh tế

	106/KT
	Phòng 106 – Khoa Kinh tế

	107/KT
	Phòng 107 – Khoa Kinh tế

	P.NCS/KT
	Phòng Nghiên cứu sinh – Khoa Kinh tế

	P.CĐ/KT
	Phòng Chuyên đề – Khoa Kinh tế

	P.GV CLC/KT
	Phòng Giảng viên Chất lượng cao – Khoa Kinh tế




THỜI KHÓA BIỂU
Cao học Thứ 7, Chủ nhật Khoa Kinh tế
	Tuần
	Thứ hai→CN
	Buổi
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	1
	08/08-14/08/22
	S
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận

	
	
	C
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận

	2
	15/08-21/08/22
	S
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận

	
	
	C
	Triết-K22
TCC-TC21-P.CĐ/KT-Đặng
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận
	Triết-K22
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận

	3
	22/08-28/08/22
	S
	Triết-K22
KSQTCT-QLKT21-P.NCS/KT-Thuận
	Triết-K22
CĐKTNN-NN21-P.GVCLC/KT-Tâm

	
	
	C
	Triết-K22
CĐKTNN-NN21-P.GVCLC/KT-Tâm
	Triết-K22
CĐKTNN-NN21-P.GVCLC/KT-Tâm

	4
	29/08-04/09/22
	S
	
	

	
	
	C
	
	

	5
	05/09-11/09/22
	S
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt

	
	
	C
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt

	6
	12/09-18/09/22
	S
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt

	
	
	C
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
QTDAPT-QLKT21-P.NCS/KT-Nam
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
PPNC-QL22,NN22-107/KT-Dứt
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông

	7
	19/09-25/09/22
	S
	QTSX-NN21-P.GVCLC/KT-Son
TCPT-TC21,KTH21-P.CĐ-Khôi
TCDN-QT22-105/KT-Lộc
KTVM-TC22-106/KT-Thông
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh

	
	
	C
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh

	8
	26/09-02/10/22
	S
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh

	
	
	C
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh

	9
	03/10-09/10/22
	S
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng

	
	
	C
	TKKT-NN21-P.NCS/KT-Dũng
KSQTCT-TC21-P.CĐ/KT-P.CĐ-Trân 
KTLĐ-KTH21-P.GVCLC/KT-Huy
KTVM-QT22-105/KT-Kiệt
TCDN-TC22-106/KT-Lộc
KTVM-QL22,NN22-107/KT-Ninh
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng

	10
	10/10-16/10/22
	S
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng

	
	
	C
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng

	11
	17/10-23/10/22
	S
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
QTNHTC-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng

	
	
	C
	KTPT-NN21,NN22-P.NCS/KT-Nghiêm
KTYT-KTH21-P.GVCLC/KT-Thông
LTQT-QT22-105/KT-Thành
TTTC-TC22-106/KT-Thép
QLNNKT-QL22-107/KT-Hùng
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh

SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận

	12
	24/10-30/10/22
	S
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận

	
	
	C
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận

	13
	31/10-06/11/22
	S
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận
	KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận

	
	
	C
	QTKDQT-NN21-P.GVCLC/KT-Trinh
SNMLCT-TC21-P.CĐ/KT-Hậu
KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận
	KTL-NN22-P.NCS/KT-Khải
TKKT-QT22-105/KT-Uyên
LTĐT-TC22-106/KT-Ninh
LTQT-QL22-107/KT-Thuận

	14
	07/11-13/11/22
	S
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng

	
	
	C
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng

	15
	14/11-20/11/22
	S
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng

	
	
	C
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
QTRRNH-TC21-P.CĐ/KT-Thép 
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng

	16
	21/11-27/11/22
	S
	CSNT-QT21-P.106/KT-Tú
KTCCNC-KTH21-P.GVCLC/KT-Thanh
QTMKT-QT22-105/KT-Trang
KTHHV-TC22-P.NCS/KT-Duyên
TKKT-QL22,NN22-107/KT-Dũng
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung

	
	
	C
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung

	17
	28/11-04/12/22
	S
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung

	
	
	C
	NCMKT-QT21-105/KT-Hải
QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung
	QTCL-TC21-P.CĐ/KT-Nghiêm 
KTQT-KTH21-P.GVCLC/KT-Tú
NCMKT-QT21-105/KT-Hải
KTTC-TC22-106/KT-Khoa
QTCNTC-QL22-107/KT-Dung

	18
	05/12-11/12/22
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